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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởng công trình xây dựng chất lượng cao.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ vào Nghị định số 73/ CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền

hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 08/LBXD ngày 07/1/1992 của liên Bộ Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước-

BộXây dựng - BộGiao thôngvận tải và bưu điện - Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nôngthôn) - Hội Xây dựng Việt Nam về việc xét thưởng các công trình tiêu biểu, chấtlượng cao;

Để nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trong lĩnh vực nôngnghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của các Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượngsản phẩm và Vụ trưởng Vụ Đầu tư

xây đựng cơ bản;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển chọn, công nhận, khen thưởngcông trình

xây dựng chất lượng cao.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Quy chế nàythay thế cho Quy chế

tuyển chọn, công nhận, khen thưởng các công trình tiêubiểu chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết

định số 168/QĐ-KT ngày 03/4/1993của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệpvà Phát triển

nông thôn). Mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãibỏ.

Điều 3.Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩmVụ trưởng

Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Giám đốccác Sở Nông nghiệp và Phát

triển nôngthôn, Giám đốc các Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan

chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ TUYỂN CHỌN, CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG CAO .
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2002/QĐ-BNN ngày12/7/2002

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định việc đăng ký tuyển chọn, công nhận,khen thưởng các

công trình xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa đạt chất lượng caocủa Ngành nông nghiệp và phát triển

nông thôn. Các công trình này do các BanQuản lý dự án thuộc Bộvà các Sở Nông nghiệp và Phát

triển nôngthôn quản lý.

Côngtrình dự tuyển được xem xét về chất lượng từ khâu thiết kế đến thi công đã đượcphê duyệt, bàn giao

đưa vào sử dụng, nhưng chủ yếu xét về chất lượng thi côngcông trình.

Côngtrình dự tuyển thuộc đối tượng xem xét là các công trình, hạng mục công trình đượcđầu tư (xây

dựng mới, cải tạo, sửa chữa), gồm:

1.Cụm công trình thủy lợi.

2.Các hạng mục công trình thủy lợi riêng biệt (cống, đập tràn, đập dâng, đập hồchứa, trạm bơm, trạm thủy

điện, đoạn kênh, các công trình trên kênh) có vốn đầutư từ 3 tỷ đồng trở lên.

Trườnghợp đặc biệt: những công trình nhỏ ở miền núi, hoặc công trình có áp dụng tiếnbộ kỹ thuật, hoặc

công trình. có chất lượng, mỹ thuật nổi bật, có vốn thấp hơnmức trên cũng được xét chọn, nhưng phải

được Thường trực Hội đồng nhất trí.

3.Các công trình xây dựng, giao thông, kiến trúc dân dụng, công nghiệp nằm trongcác dự án thủy lợi,

nông, lâm nghiệp.

Điều 2.Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho tất cả các công trình được nêu ở Điều 1 do các

nhà thầu trong vàngoài nước xây dựng và nằm trên lãnh thổ Việt Nam.

Chương I

ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Điều 3.Tất cả các nhà thầu xây dựng các công trình đều được quyền đăng ký dự tuyểncông trình chất

lượng cao cho các công trình do mình thi công.

Trườnghợp một công trình có nhiều nhà thầu thi công, thì một nhà thầu đại diện (dothỏa thuận, do một

nhà thầu có gói thầu lớn nhất hoặc do Ban Quản lý dự án chỉđịnh), sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ đăng ký

dự tuyển cho công trình đó.

Trườnghợp công trình có nhiều hạng mục độc lập do các nhà thầu thi công riêng biệtthì từng nhà thầu có

thể đăng ký dự tuyển riêng cho hạng mục do mình đảm nhiệm.

Điều 4.Thủ tục đăng ký:



1.Nhà thầu phải có đơn đăng ký gửi về Hội đồng tuyển chọn công trình chất lượngcao của Bộ (Thường

trực là Vụ Khoa họcCông nghệ và chất lượng sản phẩm) trước khi khởi công xây

dựng công trình.

2.Trường hợp đặc biệt: nhà thầu có thể đăng ký sau khi khởi công công trình, nhưngphải có lý do chính

đáng và phải được Thường trực Hội đồng chấp nhận.

Chương III

TUYỂN CHỌN

Điều 5.Điều kiện để các công trình được tuyển chọn công trình chất lượng cao:

1.Có đơn đăng ký.

2.Công trình phải xây dựng xong được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quamột thời gian thử

thách như sau:

a)Đối với các công trình chống lũ (hồ chứa, đập tràn, đê, kè...) cần qua một mùalũ.

b)Đối với công trình tiêu, trạm bơm tiêu nước: cần qua một vụ chống úng.

c)Đối với các công trình chống hạn (trạm bơm tưới, cống tưới...) qua một vụ tưới.

d)Đối với công trình khác qua 6 tháng vận hành.

Thờigian thử thách tính từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trườnghợp đặc biệt: Công trình đã đưa vào thực tế sử dụng vì lý do khách quan, chưanghiệm thu bàn giao

thì thời gian thử thách được tính từ thời điểm công trìnhthực tế đưa vào sử dụng.

Cáctrường hợp khác Thường trực Hội đồng báo cáo Bộ xin ý kiến quyết định.

Điều 6.Hồ sơ dự tuyển - như Phụ lục 2:

Hồsơ dự tuyển làm thành 2 bộ, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (quaVụ Khoa học công

nghệ và chất lượng sản phẩm).

Điều 7.Hội đồng tuyển chọn gồm:

1.Chủ tịch: Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và chất lượng sản phẩm.

2.Các ủy viên: Đại diện của các đơn vị: Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Cục Quản lý nướcvà công trình thủy

lợi, Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Công đoàn Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Cục Phòng chống lụt

bão và Quản lý đê điều (nếu các công trìnhxét chọn là công trình thuộc vốn đê điều phòng chống lụt bão).

Chuyênviên Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm là ủy viên Thư ký Hội đồng.

Điều 8.Trách nhiệm của Hội đồng:

1.Tư vấn cho Bộ về việc xét chọn, công nhận, khen thưởng các công trình chất lượngcao, và kiến nghị các

biện pháp đẩy mạnh hoạt động này trong toàn ngành.



2.Hội đồng (hoặc đại điện Hội đồng) có trách nhiệm: Theo dõi, tổ chức kiểm tratại hiện trường và lập

biên bản kiểm tra chất lượng công trình, hướng đẫn, giúpđỡ các đơn vị đăng ký triển khai trong quá trình

xây dựng để công trình đạtchất lượng cao.

Chếđộ làm việc của Hội đồng: Theo yêu cầu

củacông việc Quyết đinh của Hội đồng có giá trị khi có từ 2/3 số thành viên trở lêncó ý kiến đồng ý và khi

tuyển chọn công trình thì có từ 2/3 số thành viên trởlên có bảng châm điểm gửi về Thường trực Hội đồng.

Điều 9.Điều kiện để công trình được đề nghị công nhận đạt chất lượng cao gồm:

1.Có đầy đủ hồ sơ như Điều 6.

2.Điểm của công trình (bình quân điểm chấm của các ủy viên Hội đồng) phải đạt 80%số điểm tối đa trở

lên. Bảng điểm đánh giá công trình được nêu tại Phụ lục 3.

Điều 10.Hồ sơ trình Bộ quyết định côngnhận, khen thưởng công trình chất lượng cao

gồm:

1.Tờ trình của Vụ Khoa học công nghệ và chất' lượng sản phẩm.

2.Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn.

3.Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án (đối với .các dự án do Bộquản lý).

4.Văn bản đề nghị của Nhà thầu.

5.Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các dự ándo địa phương quản lý).

Chương IV

KHEN THƯỞNG

Điều 11.Danh hiệu khen thưởng:

Cáccông trình được Bộ công nhận đạt chất lượng cao, thì các đơn vị có liên quanđền xây dựng công trình

được Bộ khenthưởng theo mức như sau:

1.Nhà thầu thi công (B) được Bộ tặngHuy chương vàng, Bằng, Giấy chứng nhận công nhận công trình

chất lượng cao vàtiền thưởng.

2.Nhà thầu tư vấn (thiết kê), Ban Quản lý dự án, các B phụ (nếu có) tùy theo mức độđóng góp

được Bộ tặng Bằng, Giấy chứng nhận côngtrình chất lượng cao và tiền thưởng.

3.Các tập thể, cá nhân được Bộ tặng Bằng khen và tiền thưởng.

4.Những đơn vị có nhiều .công trình chất lượng cao sẽ được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn,

Công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn khen thưởngtrong các dịp tổng kết.

Điều 12.Mức thưởng:

Mứcthưởng cho các tập thể, cá nhân tùy theo thành tích đóng góp để công trình đạtchất lượng cao, được

quy định như Phụ lục 4.


